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A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Phí

Phí …

Phí …

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

   Biểu số 3 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1  NĂM 2025

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán
ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

         Trường phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm
2025 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung
Dự toán năm

2025

Thực hiện
quý 1 năm

2025

So sánh

Dự toán
 (tỷ lệ %)

Cùng kỳ
năm trước
(tỷ lệ %)

  Đơn vị: TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 Chương: 422



2 Phí

Phí …

Phí …

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 20.265,0 4.822,8 24% 128%

I Nguồn ngân sách trong nước 20.265,0 4.822,8 24% 128%

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 20.265,000 4.822,8 24% 128%

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10.965,420 2.662,7 24% 129%

Trong đó:

 - Đã bao gồm kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh lương

- Kinh phí tiết kiệm  thêm 10% thực hiện điều chỉnh lương

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 9.299,6 2.160,1 23% 128%

Trong đó:

 Cấp bù theo NĐ 86/2015/NĐ-CP 73,0 0%

 Hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ86/2015

Hỗ trợ học sinh thôn, xã ĐBKK theo NĐ116/2016/NĐ-CP

Hỗ trợ học tập theo NĐ 57/2017/NĐ-CP 20,0 4,21 21% 65%

Học bổng học sinh dân tộc nội trú 7.882,0 1.964,9 25% 132%

Hỗ trợ chi phí học tập theo thông tư 109/2009/TTLT_BGD_BGDĐT 630,0 147,4 23% 115%

Hỗ trợ nấu ăn các trường DTNT 161,0 43,6 27% 213%

Các loại phần mềm phục vụ chuyển đổi số 30,0 0%

Khen thưởng 503,580 0%
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